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Số:         /KSBT- HĐMS  
V/v mời báo giá hóa chất. 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ hoạt động dịch vụ xét 

nghiệm nước năm 2025 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Hội 

đồng mua sắm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu: Mua hóa chất phục vụ 

hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước năm 2025 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau: 

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Nguyễn Danh Thông  

 Chức vụ: Cán bộ khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0762084999 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: 474 Hải Thượng 

Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến 11 giờ 00 phút ngày 17/7/2025. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục hóa chất mời báo giá (tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa. 

 Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá 

một hoặc nhiều danh mục (trong tổng số 03 danh mục mà chủ đầu tư có nhu cầu 

mua sắm). 

 Lưu ý: Nhà thầu chào hàng hóa phải có quy cách đóng gói phù hợp với 

khối lượng hàng hóa mời thầu của chủ đầu tư (Chi tiết phụ lục 1). 
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 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- HĐMS theo QĐ số 174/QĐ-KSBT 

ngày 27/5/2025 (t/h); 
- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Lê Trường Sơn 
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Phụ lục 1 

Bảng tổng hợp 03 danh mục hóa chất  

 (Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày      /      /2025 của Hội đồng mua sắm) 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật của hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Formaldehyde 

37% 

Công thức hóa học: CH₂O 

Độ tinh khiết: ≥ 37% 

Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng tại thời điểm giao hàng 

Xuất xứ: Châu Âu hoặc Quốc gia trong nhóm G7 

ml 1.000 

2 

Magnesium 

Disodium 

EDTA 

Công thức hóa học: C10H12MgN2Na2O8 xH2O 

Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng tại thời điểm giao hàng 

Xuất xứ: Châu Âu hoặc Quốc gia trong nhóm G7 

Gam 100 

3 

Dung dịch 

chuẩn đa 

nguyên tố ICP 

IV  

ICP multi-element standard solution IV  

Có thành phần tối thiểu gồm 28 nguyên tố cụ thể là: 

1. Al: từ (90-110) mg/L 

2. Ba: từ (90-110) mg/L 

3. B: từ (90-110) mg/L 

4. Ca: từ (90-110) mg/L 

5. Co: từ (90-110) mg/L 

6. Fe: từ (90-110) mg/L 

7. Li: từ (90-110) mg/L 

8. Mn: từ (90-110) mg/L 

9. Ni: từ (90-110) mg/L 

10. Se: từ (90-110) mg/L 

11. Ag: từ (90-110) mg/L 

12. Sr: từ (90-110) mg/L 

13. Ti: từ (90-110) mg/L 

14. Zn: từ (90-110) mg/L 

15. As: từ (90-110) mg/L 

16. Be: từ (90-110) mg/L 

17. Cd: từ (90-110)mg/L 

18. Cr: từ (90-110) mg/L 

19. Cu: từ (90-110) mg/L 

20. Pb: từ (90-110) mg/L 

21. Mg: từ (90-110) mg/L 

22. Mo: từ (90-110) mg/L 

23. K: từ (990-1010) mg/L 

24. Si: từ (45-55) mg/L 

25. Na: từ (90-110) mg/L 

26. Tl: từ (90-110) mg/L 

27. V: từ (90-110) mg/L 

28. Sb: từ (90-110) mg/L 

Hạn sử dụng: > 12 tháng tính từ thời điểm nhận hàng. 

Xuất xứ: Châu Âu hoặc Quốc gia trong nhóm G7 

ml 125 

Tổng cộng: 03 mặt 

hàng       
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2025 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ, điện thoại của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá hóa chất  

STT Tên hàng hóa 

Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

của hàng hóa 

Mã hiệu/ký 

hiệu của 

hàng hóa 

(nếu có) 

Số đăng ký lưu 

hành hoặc số 

giấy phép nhập 

khẩu (nếu có) 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Hãng 

sản xuất 

Nước sản 

xuất 
Số lượng Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

 (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1            

…            

Tổng cộng           

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có). 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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